
 

                   

 

 

 

 

2 lần/tuần 

Rác cháy được 
◎ Giấy các loại, quần áo, 

 rác tươi (rác nhà bếp,  
vỏ hoa quả...) , 

  cao su, sản phẩm da,  
nhựa, cành cây, tre, nứa, v.v. 

※Không vứt rác có chiều dài dài hơn 40 cm. 
 

Rác tài nguyên 
◎ Các loại giấy, bao bì,  

hộp giấy hay nhựa sạch 
※ Để hộp carton, báo và tạp chí vào túi bóng khi vứt. 
※Trường hợp khay xốp hay các vật dụng làm bằng xốp không sạch (còn 

đồ sót lại hoặc bị bẩn) thì hãy phân loại chúng là "rác có thể cháy được" 
và vứt theo quy định. 

 

Các loại tã giấy 
 
Bỏ các loại tã vào túi bóng  
và ghi chữ "おむつ" trên túi. 
※ Loại bỏ phân hoặc những  
thứ bẩn ra khỏi tã trước khi vứt. 

 

 

 

 

 

1 lần/tháng 

Rác không cháy 

 

 
◎ Các loại kim loại, đồ gia dụng, đồ gốm, đồ thủy tinh, đồ làm bằng 

gỗ, cành cây, tre, nứa v.v. 
※ Các vật có chiều dài dài hơn 1m40cm không được vứt theo cách 

này. 
 

Rác độc hại 
◎Những thứ có chứa  

thủy ngân 
◎Những đồ có thể 
  sạc pin để dung 

※Ghi chữ "有害" trên túi khi vứt.  

 

2 lần/tháng
 

Rác tái chế 

 
◎ Phân chia "lon, chai các loại " và "chai nhựa PET" và đựng vào túi riêng (túi đựng lon, chai 

các loại và túi đựng chai nhựa PET tách biệt nhau). Rửa sạch và không làm nát chúng trước 

khi phân loại và vứt. 

Bỏ nắp, nhãn, v.v. của chai nhựa PET trước khi vứt. Các bộ phận làm bằng kim loại thì phân 

loại vào "rác không cháy", các bộ phận làm bằng nhựa thì phân loại vào "rác cháy được". 

◎ Không để hộp đựng dầu, sơn, dung dịch giặt tẩy, mỹ phẩm, v.v. vào "rác tái chế". 
 

Rác quá khổ 
* Ngày thu gom rác sẽ được  
thông báo tại thời điểm đăng 
 ký vứt rác. 
 (Thu gom theo từng hộ riêng). 

 

Các loại rác mà thị trấn không thu gom 
◎ Rác gây nguy hiểm, dễ cháy, gây hại, v.v. 

※ Hãy liên hệ xin tư vấn từ cửa hàng bán hàng,  

tổ chức có chuyên môn hoặc tổ chức được cấp  
phép có liên quan. 

Từ 4/2024 đến 3/2025 
 

Lịch vứt rác xem ở mặt 

sau. 

Phương pháp phân loại rác thải hộ gia đình tại Shiraoi 

◎ Phân loại rác theo từng loại đúng theo hướng dẫn phân loại và bỏ rác tại trạm rác theo quy định trong khu vực sinh sống. 

◎ Hãy cùng nhau tạo ra một "thị trấn" sạch sẽ, nơi bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên bốn mùa. 

○ Hãy mang rác đến trạm rác trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom. 

○ Lưu ý rằng rác sẽ không được thu gom vào ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ tết (từ 30/12 đến 1/4). 

 (Vào các ngày nghỉ lễ rác sẽ được thu gom như bình thường). 

○ Để tránh cản trở việc thu gom rác, trọng lượng của túi rác không được vượt quá 10 kg. 

 Những túi rác có trọng lượng quá 10 kg sẽ không được thu gom. 

○ Không dùng các loại dây để buộc túi rác. Buộc chặt quai túi rác rồi mang ra trạm rác. 

○ Hãy vứt rác tại trạm rác trong khu vực của bạn sinh sống hoặc tự mang trực tiếp đến Trung tâm Vệ sinh Môi trường. 

Trung tâm Vệ sinh Môi trường Địa chỉ: Shiraoi 778-17 Điện thoại:0144- 82-3567 
Giờ làm việc: 9:00 đến 16:30 các ngày trong tuần; 9:00 đến 12:00 vào thứ BảyNgày nghỉ: Chủ nhật và các ngày lễ, dịp lễ Tết (30/12 đến 1/4) 

Phí vứt rác: Sử dụng túi bóng chuyên 
dụng màu xanh theo quy định của thị 
trấn để đựng và vứt rác (mua túi bóng 
chuyên dụng này tại siêu thị, combini) 

Giấy ăn, khăn giấy 
Các loại giấy bẩn 

Rác tươi (rác từ nhà bếp, vỏ 
hoa quả...) 

Cỏ, cành cây các loại 
Vật có chiều dài từ 40 cm trở 
xuống 
Độ dày từ 5 cm trở xuống 

Cân nặng từ 10 kg trở xuống 

Quần áo, vải vóc các loại 
(Đối với những miếng vải to như khăn 
tắm thì cần phải cắt nhỏ trước khi vứt). 

Nhà văn 

※Bật lửa  

đã dùng hết ga. 

Miễn phí vứt rác: Sử dụng túi bóng 
trong suốt hoặc trong mờ để đựng 
và vứt rác. 

Miễn phí vứt rác: Sử dụng túi bóng trong 
suốt hoặc trong mờ để đựng và vứt rác. 

Tã giấy  
Quần lót giấy 

Tã/giấy thu 
nước tiểu 

Giấy và sản phẩm từ 
giấy 

Hộp giấy Hộp carton 
Báo 

Tạp chí 

Giấy dùng để copy Túi giấy Hộp sữa 
Ảnh 

Các loại hộp, túi đựng bằng nhựa (trừ vật làm bằng xốp) 

Hộp, túi đựng dâu tây 

Khay chia ô 

Túi nilon 
siêu thị 

Hộp,khay  
trứng 

Hộp, khay  
bento 

Hộp đựng 
 đồ uống 

Phí vứt rác: Sử dụng túi nilon màu vàng chuyên dụng hoặc 
dán phiếu xử lý rác  đối với rác không đút vừa trong túi. 

Đồ gia dụng 

Đồ thủy tinh, các loại đồ 
gốm, sành, sứ 

※ Gói rác bằng giấy báo 

hoặc loại giấy khác và 

ghi chữ "キケン" trên túi 

tại chỗ dễ nhìn thấy khi 
vứt. 

Nồi các loại Bếp ga 

Ô 

Cành cây, tre, nứa dài 
Vật có chiều dài từ 1m40cm trở xuống 
Độ dày từ 10 cm trở xuống 
Cân nặng từ 10 kg trở xuống 

Miễn phí vứt rác: Sử dụng túi bóng trong 
suốt hoặc trong mờ để đựng và vứt rác. 

Miễn phí vứt rác: Sử dụng túi bóng trong 
suốt hoặc trong mờ để đựng và vứt rác. 

Chai nhựa 
PET 

Lon nhôm 
Lon thép 

Bình ga du lịch 
※Đục lỗ trước 

khi vứt. 

Các loại lon, chai 
lọ 

Chai lọ đựng 
đồ ăn, đồ uống 

※Tháo bỏ 

nắp và 
nhãn trước 
khi vứt. 

Phí vứt rác: Cần mua và dán phiếu xử lý rác vào đồ cần vứt 
(1 phiếu cho 1 đồ cần vứt). 

Bình xịt 
 (dầu, sơn các loại) 
※Đục lỗ trên bình 

trước khi vứt. 

Xe đạp Tủ 

Các loại chăn, đệm 
※Không buộc hay gói rác khi vứt 

※Không để rác bị ướt 

Liên hệ đăng ký vứt 

rác bằng điện thoại 
Công ty Cổ phần Vệ sinh Shiraoi (TEL: 0144-82-2319) 

Tivi Tủ lạnh 

Xe máy 

Thùng phi, 

thùng và dầu 

phế thải 
Lốp xe Hóa chất nông nghiệp, 

thuốc có chất độc 

Máy giặt 

Mọi thắc mắc liên quan đến xử lý rác, xin liên hệ: 

Phòng Môi trường sống  Tel: 0144-82-2265 

 

Pin  
(bao gồm cả loại tích hợp) 



☆Ngày thu gom rác cháy được (túi màu xanh), rác tài nguyên/các loại tã giấy (túi trong suốt) (2 lần/tuần)

☆ Ngày thu gom rác không cháy (túi màu vàng) và rác độc hại (túi trong suốt) (1 lần/tháng)

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

☆ Ngày thu gom rác tái chế (2 lần/tháng)※ Hãy để rác vào túi bóng có thể nhìn thấy rác bên trong khi vứt.

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 13
25 23 27 25 22 26 24 28 26 23 27 27
8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 10
22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 24
4 2 6 4 1 5 3 7 5 - 6 6
18 16 20 18 15 19 17 21 19 16 20 20
1 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 3
15 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 17

3 1 5 3 7 4 2 6 4 - 5 5

17 15 19 17 21 18 16 20 18 15 19 19

5 3 7 5 2 6 4 1 6 - 7 7
19 17 21 19 16 20 18 15 20 17 21 21
12 10 14 12 9 13 11 8 13 10 14 14
26 24 28 26 23 27 25 22 27 24 28 28
10 8 12 10 14 11 9 13 11 8 12 12
24 22 26 24 28 25 23 27 25 22 26 26
2 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 4
16 21 18 16 20 17 15 19 17 21 18 18
9 14 11 9 13 10 8 12 10 14 11 11
23 28 25 23 27 24 22 26 24 28 25 25

27 25 29 26 2626 24 28 25 23

20 18 22 19 1919 17 21 18 16

13 11 15 12 1212 10 14 11 9

6 4 8 5 55 3 7 4 23 1

10 8

17 15

24 22

Tuần thứ 3

Khu vực

Thứ ba, thứ sáuThứ hai, thứ năm

Ishiyama
Hagino

Kitayoshihara

Takeura Tetsunan
Kojohama

Shadai

Shiraoi

Số lần/Thứ

Thứ

Khu vực

Takeura -Tetsuhoku

Khu vực Số lần/Thứ

Kawazoe, Sakae-machi, Jinya, Midori-machi Tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng Thứ hai

Ishiyama
Showa-ku, Asagiri, Ryokusenkyo, Asahi

Taiheiyo-Danchi, Hagino-Ishiyama
Hagino-Maehama, Hagino-Omachi,

Higashi-Hagino
Khu vực Kitayoshihara

Hon-cho, Suehiro-cho, Midorioka,
Wakakusa-cho

Kawazoe, Sakae-machi, Jinya, Midori-
machi

Khu vực Takeura
Khu vực Kojohama

Shadai, Hinode-cho
Higashi-machi, O-machi, Takasago-cho

Tuần thứ 1 Thứ tư

Thứ tưTuần thứ 2

Tuần thứ 4

Thứ tư

Thứ tư

Ishiyama (ngoại trừ Higashi Hagino)
Showa-ku, Asagiri, Ryokusenkyo, Asahi

Taiheiyo-Danchi, Hagino-Ishiyama

Tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng Thứ tư

Hagino-Maehama, Hagino-Omachi, Higashi-Hagino Tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng Thứ sáu

Shadai, Hinode-cho Tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng Thứ năm 

Hon-cho, Suehiro-cho, Midorioka, Wakakusa-cho Tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng Thứ hai

Higashi-machi, O-machi, Takasago-cho Tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng Thứ năm 

Khu vực Kojohama Tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng Thứ ba

Khu vực Kitayoshihara Tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng Thứ sáu

Takeura Tetsuhoku (phía sườn núi tính từ đường sắt) Tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng Thứ tư

Takeura Tetsunan (phía biển tính từ đường sắt) Tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng Thứ ba

Từ 4/2024 đến 3/2025

Ngày thu gom rác tài nguyên và các loại tã giấy giống nhau. Hãy bỏ rác vào túi bóng có thể nhìn thấy được rác bên trong khi vứt.

Khi vứt tã giấy, bỏ rác vào túi bóng có thể nhìn thấy được rác bên trong và ghi chữ "おむつ" trên túi.

Rác độc hại cũng được thu gom cùng ngày với rác không cháy. Khi vứt rác độc hại, để rác vào trong túi bóng có thể nhìn thấy rác ở phía trong và ghi chữ "有害" trên túi.
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<< Lưu ý 

<< Lưu ý >> 

Phương pháp phân loại rác xem ở 

Lịch thu gom rác hộ gia đình tại Shiraoi
◎ Khi vứt rác tươi, hãy vắt bỏ hết nước rồi mới vứt. 

○Hãy mang rác ra trạm rác trước 8h sáng vào ngày thu gom.

○ Xin lưu ý rằng rác sẽ không được thu gom vào ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ Tết (từ 30/12 đến 1/4).

(Vào các ngày nghỉ lễ rác sẽ được thu gom như bình thường).

○ Để tránh cản trở việc thu gom rác, trọng lượng của túi rác không được quá 10 kg.

Những túi rác có trọng lượng quá 10 kg sẽ không được thu gom.

○ Không dùng các loại dây để buộc túi rác. Buộc chặt quai túi rác rồi mang ra trạm rác.

○ Hãy vứt rác tại trạm rác trong khu vực của bạn sinh sống hoặc tự mang trực tiếp đến Trung tâm Vệ sinh Môi trường.
Trung tâm

Vệ sinh Môi trường
Địa chỉ: Shiraoi 778-17 Điện thoại:0144- 82-3567
Giờ làm việc: 9:00 đến 16:30 các ngày trong tuần; 9:00 đến 12:00 vào thứ BảyNgày nghỉ: Chủ nhật và các ngày lễ, dịp lễ Tết (30/12 đến 1/4)

★Thu gom rác cỡ lớn → Khi vứt rác cỡ lớn, hãy mua phiếu xử lý rác tại nơi bán túi đựng rác.

(1) Đăng ký vứt rác qua điện thoại.

(2)Thời gian thu gom rác sẽ được thông báo khi đăng ký (Thu gom theo từng hộ gia đình).

Công ty Cổ phần Vệ sinh Shiraoi

（TEL：0144-82-2319）

Mọi thắc mắc liên quan đến xử lý rác, xin liên hệ: Phòng Môi trường sống TEL：0144-82-2265


